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1 42-03846 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 26/09/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144670

2 42-03847 Kiều Thị Ngọc Ánh Nữ 08/09/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144671

3 42-03848 H Ly Dy Bkrông Nữ 02/06/1995 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144672

4 42-03849 H' Huế Buôn yă Nữ 17/02/1997 Đắk Lắk Giỏi Sư phạm mầm non B144673

5 42-03850 H' Đen Byă Nữ 27/12/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144674

6 42-03851 H' Yô - A Byă Nữ 09/10/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144675

7 42-03852 H -Chung Byă Nữ 08/11/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144676

8 42-03853 Nguyễn Thị Phương Chi Nữ 10/03/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144677

9 42-03854 Phạm Thị Mỹ Dung Nữ 14/01/1995 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144678

10 42-03855 Phùng Thị Thùy Dung Nữ 12/03/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144679

Danh sách cấp bằng TN Tháng 9/2017 (Đắk Lắk)

10 42-03855 Phùng Thị Thùy Dung Nữ 12/03/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144679

11 42-03856 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 25/10/1997 Đắk Lắk Giỏi Sư phạm mầm non B144680

12 42-03857 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 22/02/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144681

13 42-03858 Trương Thị Mỹ Duyên Nữ 23/05/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144682

14 42-03859 Nguyễn Thị Hồng Duyên Nữ 16/07/1997 Đắk Lắk Giỏi Sư phạm mầm non B144683

15 42-03860 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 12/12/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144684

16 42-03861 H' Uông Êban Nữ 05/08/1997 Đắk Lắk Giỏi Sư phạm mầm non B144685

17 42-03862 Ksơr H' Chuyển Nữ 20/12/1994 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144686

18 42-03863 H' Gái Nữ 08/03/1995 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144687

19 42-03864 H' Hanh Nữ 24/05/1994 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144688

20 42-03865 Nay H Hiếu Nữ 04/12/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144689

21 42-03866 AĐrơng H' Naih Nữ 15/05/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144690

22 42-03867 H' Ri Nữ 14/03/1995 Đắk Nông Khá Sư phạm mầm non B144691

23 42-03868 H' Rồi Nữ 08/04/1996 Đăk Nông Khá Sư phạm mầm non B144692

24 42-03869 Thị Ha Nữ 10/10/1993 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144693

25 42-03870 Nguyễn Thị Khánh Hà Nữ 24/01/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144694

26 42-03871 Siu H' Ái Nữ 21/09/1994 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144695
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27 42-03872 Lê Thị Hải Nữ 03/03/1995 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144696

28 42-03873 Lương Thị Thu Hằng Nữ 05/03/1997 Thanh Hóa Giỏi Sư phạm mầm non B144697

29 42-03874 Tiêu Thị Hằng Nữ 06/02/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144698

30 42-03875 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 10/06/1997 Quảng Ngãi Giỏi Sư phạm mầm non B144699

31 42-03876 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 16/04/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144700

32 42-03877 Ngô Thị Thúy Hiền Nữ 21/07/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144701

33 42-03878 Nguyễn Thị Hiếu Nữ 11/12/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144702

34 42-03879 Hoàng Thị Hòa Nữ 12/03/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144703

35 42-03880 Nguyễn Thị Hoài Nữ 24/06/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144704

36 42-03881 Lê Thị Lan Hương Nữ 02/01/1996 Đắk Lắk Giỏi Sư phạm mầm non B144705

37 42-03882 Ngô Thị Lan Hương Nữ 13/10/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B14470637 42-03882 Ngô Thị Lan Hương Nữ 13/10/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144706

38 42-03883 Hoàng Thị Thúy Hương Nữ 20/06/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144707

39 42-03884 Mông Thị Hương Nữ 14/01/1996 Lâm Đồng Giỏi Sư phạm mầm non B144708

40 42-03885 Vi Thị Hướng Nữ 10/01/1997 Thanh Hóa Khá Sư phạm mầm non B144709

41 42-03886 Đoàn Thị Thanh Hường Nữ 02/05/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144710

42 42-03887 H Nguêl Kđoh Nữ 10/04/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144711

43 42-03888 Nguyễn Thị Kim Kiều Nữ 04/06/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144712

44 42-03889 H' Moel Buôn Krông Nữ 12/04/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144713

45 42-03890 H'Bra Ktla Nữ 19/07/1997 Đắk Lắk Trung bình Khá Sư phạm mầm non B144714

46 42-03891 Cao Nhật Lệ Nữ 04/05/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144715

47 42-03892 Vũ Thị Nhật Lệ Nữ 25/09/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144716

48 42-03893 Huỳnh Thị Mỹ Linh Nữ 08/12/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B144717

49 42-03894 Đinh Thị Diệu Linh Nữ 26/10/1997 Đắk Lắk Giỏi Sư phạm mầm non B344477

50 42-03895 Trương Thị Mỹ Linh Nữ 06/06/1997 Bình Định Giỏi Sư phạm mầm non B344478

51 42-03896 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 22/07/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344479

52 42-03897 Nguyễn Huỳnh Kiều Linh Nữ 17/07/1997 Đắk Lắk Trung bình Khá Sư phạm mầm non B344480

53 42-03898 Trần Thị Hải Linh Nữ 02/09/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344481
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54 42-03899 Đinh Thị Kiều Loan Nữ 23/06/1995 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344482

55 42-03900 Lương Thị Ngọc Loan Nữ 15/01/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344483

56 42-03901 Nguyễn Thị Lương Nữ 13/03/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344484

57 42-03902 Ngô Nguyễn Khánh Ly Nữ 28/09/1997 Đắk Lắk Giỏi Sư phạm mầm non B344485

58 42-03903 Đào Thị Mây Nữ 25/08/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344486

59 42-03904 H'Nut MLô Nữ 10/11/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344487

60 42-03905 H'Hông Mlô Nữ 01/01/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344488

61 42-03906 Lê Thị Thúy Nga Nữ 21/09/1996 Thanh Hóa Giỏi Sư phạm mầm non B344489

62 42-03907 Nguyễn Thị Nga Nữ 04/04/1997 Đăk Lăk Giỏi Sư phạm mầm non B344490

63 42-03908 Trần Thị Kim Ngân Nữ 01/12/1992 Tp. Hồ Chí Minh Giỏi Sư phạm mầm non B344491

64 42-03909 Đỗ Quỳnh Như Ngọc Nữ 26/10/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B34449264 42-03909 Đỗ Quỳnh Như Ngọc Nữ 26/10/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344492

65 42-03910 Lê Thúy Nhi Nữ 29/05/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344493

66 42-03911 Trần Thị Yến Như Nữ 02/06/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344494

67 42-03912 Đinh Thị Hồng Nhung Nữ 10/04/1997 Đắk Lắk Giỏi Sư phạm mầm non B344495

68 42-03913 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 06/09/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344496

69 42-03914 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 12/11/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344497

70 42-03915 H Nuin Niê Nữ 19/08/1994 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344498

71 42-03916 H'Ngoai Niê Nữ 11/07/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344499

72 42-03917 H'Vôn Niê Nữ 26/03/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344500

73 42-03918 H'Triễu Niê Nữ 19/11/1994 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344501

74 42-03919 Trần Thị Phúc Nữ 01/04/1986 Đắk Lắk Xuất sắc Sư phạm mầm non B344502

75 42-03920 Mai Thị Nam Phương Nữ 26/07/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344503

76 42-03921 Nguyễn Kim Phượng Nữ 06/12/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344504

77 42-03922 Trần Thị Quỳnh Nữ 16/09/1997 Đắk Lắk Giỏi Sư phạm mầm non B344505

78 42-03923 Trương Thị Trúc Quỳnh Nữ 16/06/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344506

79 42-03924 H Tin Srũk Nữ 13/03/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344507

80 42-03925 Hồ Thị Minh Tâm Nữ 27/12/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344508
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81 42-03926 Nguyễn Thị Minh Tâm Nữ 05/05/1992 Đắk Lắk Giỏi Sư phạm mầm non B344509

82 42-03927 Nay H' Tết Nữ 27/11/1993 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344510

83 42-03928 Trương Thị Mỹ Thắm Nữ 27/05/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344511

84 42-03929 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 16/01/1995 Bình Định Giỏi Sư phạm mầm non B344512

85 42-03930 Đỗ Thị Thảo Nữ 18/10/1997 Thanh Hoá Khá Sư phạm mầm non B344513

86 42-03931 Hà Thanh Thảo Nữ 22/01/1997 Đắk Nông Khá Sư phạm mầm non B344514

87 42-03932 Tạ Thị Phương Thảo Nữ 16/04/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344515

88 42-03933 Nguyễn Thị Thi Nữ 20/04/1997 Quảng Ngãi Khá Sư phạm mầm non B344516

89 42-03934 Võ Thị Minh Thu Nữ 01/09/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344517

90 42-03935 Trần Thị Thuận Nữ 10/10/1995 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344518

91 42-03936 Chu Thị Thương Nữ 13/07/1996 Đắk Nông Khá Sư phạm mầm non B34451991 42-03936 Chu Thị Thương Nữ 13/07/1996 Đắk Nông Khá Sư phạm mầm non B344519

92 42-03937 Nguyễn Thị Thường Nữ 20/08/1997 Đăk Lăk Giỏi Sư phạm mầm non B344520

93 42-03938 Nguyễn Thị Thúy Nữ 12/02/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344521

94 42-03939 Nguyễn Thị Thúy Nữ 10/08/1996 Đắk Lắk Giỏi Sư phạm mầm non B344522

95 42-03940 Đỗ Thị Thanh Thúy Nữ 18/07/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344523

96 42-03941 Đỗ Thị Thu Thúy Nữ 08/04/1994 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344524

97 42-03942 Đào Thị Thùy Nữ 14/07/1996 Nghệ An Khá Sư phạm mầm non B344525

98 42-03943 Phạm Hồng Thủy Nữ 27/10/1997 Thanh Hóa Giỏi Sư phạm mầm non B344526

99 42-03944 Bùi Thị Thu Thủy Nữ 30/12/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344527

100 42-03945 Nguyễn Thị Như Thủy Nữ 25/5/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344528

101 42-03946 Trần Thị Thủy Tiên Nữ 08/02/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344529

102 42-03947 Hồ Thị Linh Trâm Nữ 03/11/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344530

103 42-03948 Nguyễn Thụy Ngân Trang Nữ 03/02/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344531

104 42-03949 Mai Thị Hiền Trang Nữ 15/05/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344532

105 42-03950 La Thị Trang Nữ 23/07/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344533

106 42-03951 Nguyễn Thị Trang Nữ 14/10/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344534

107 42-03952 Lê Thị Tuyết Trinh Nữ 10/09/1997 Đắk Lắk Giỏi Sư phạm mầm non B344535
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108 42-03953 Phạm Thị Trúc Trinh Nữ 11/03/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344536

109 42-03954 Trần Thị Việt Trinh Nữ 25/02/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344537

110 42-03955 Lê Tú Uyên Nữ 14/03/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344538

111 42-03956 Nguyễn Thị Vân Nữ 21/01/1988 Hà Tĩnh Giỏi Sư phạm mầm non B344539

112 42-03957 Đinh Thi Hương Vĩ Nữ 14/04/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344540

113 42-03958 Phùng Trần Thúy Vy Nữ 26/11/1995 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344541

114 42-03959 Thị Wén Nữ 23/01/1996 Đắk Lắk Giỏi Sư phạm mầm non B344542

115 42-03960 Vi Thị Xâm Nữ 22/05/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344543

116 42-03961 Mai Thị Như Ý Nữ 09/02/1995 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344544

117 42-03962 Lục Thị Yến Nữ 28/03/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344545

118 42-03963 H Mê Ry Byă Nữ 24/11/1995 Đắk Lắk Trung bình khá Sư phạm mầm non B344546118 42-03963 H Mê Ry Byă Nữ 24/11/1995 Đắk Lắk Trung bình khá Sư phạm mầm non B344546

119 42-03964 H' Phương Byă Nữ 23/12/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344547

120 42-03965 Nguyễn Thị Phương Chi Nữ 20/02/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344548

121 42-03966 RCăm H' Đen Nữ 10/12/1996 Đắk Lắk Trung bình khá Sư phạm mầm non B344549

122 42-03967 H' Hà Nữ 13/02/1997 Đắk Nông Khá Sư phạm mầm non B344550

123 42-03968 Nguyễn Thị Hằng Nữ 01/09/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344551

124 42-03969 Nguyễn Thị Hoa Nữ 03/03/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344552

125 42-03970 Lê Thị Mỹ Linh Nữ 30/05/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344553

126 42-03971 Nguyễn Thị Kim Loan Nữ 24/01/1997 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344554

127 42-03972 Nguyễn Thị Oanh Nữ 12/11/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B344555
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